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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị gắn với tiêu thụ sản

phẩm cải tạo thâm canh cây

Cà phê; trồng mới Cà phê

trên đất dốc

Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất cây cà phê; đẩy

mạnh phát triển sản xuất cà phê theo chuỗi giá trị;

Thiết lập các vùng sản xuất cà phê đạt tiêu chuẩn,

chất lượng, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc, gắn

tiêu thụ với các cơ sở sơ chế, chế biến cà phê đảm

bảo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn lưu hành, gắn

với tiêu thụ sản phẩm; và tăng thu nhập ổn định cho

người dân

1, Hỗ trợ tập huấn kỹ 

thuật.                                 

2. Hỗ trợ giống, vật tư 

và trang thiết bị phục 

vụ sản xuất.                            

3. Hỗ trợ xây dựng, 

đăng ký thương hiệu     

...                 

Các xã: Tỏa Tình, xã 

Pú Nhung, Xã Quài Tở
2023-2025
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: Trồng cây lê VH6

Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất cây ăn quả đặc

sản; đẩy mạnh phát triển sản xuất cây ăn quả theo

chuỗi giá trị; thiết lập vùng sản xuất cây ăn đạt tiêu

chuẩn, chất lượng, đảm bảo truy xuất được nguồn

gốc

1, Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật    

4. Hỗ trợ xây dựng, 

đăng ký thương hiệu    

...                 

Các xã: Tênh Phông, 

Tỏa Tình.
2023-2025
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: Trồng cây Na SR-1;

Chuỗi Mít siêu sớm TL1

Nâng cao năng lực sản xuất và đẩy mạnh phát triển

sản xuất cây ăn quả theo chuỗi giá trị; Hỗ trợ trồng,

chăm sóc cây ăn quả phù hợp với điều kiện tự nhiên

và định hướng phát triển cây ăn quả của tỉnh, thiết

lập các vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn, chất lượng,

đảm bảo truy xuất được nguồn gốc. Hình thành các

cơ sở sơ chế, chế biến đảm bảo theo các tiêu chuẩn,

quy chuẩn lưu hành, gắn với tiêu thụ sản phẩm

1, Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ giống, vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật     

4. Hỗ trợ xây dựng, 

đăng ký thương hiệu     

...                 

Các xã: Mường Mùn, 

Mùn Chung, Pú Nhung, 

Rạng Đông,  Ta Ma, 

Phình Sáng và xã Quài 

Nưa.

2023-2025

  - Tối thiểu 

50% đối 

tượng tham 

gia liên kết 

là hộ nghèo, 

hộ cận 

nghèo hoặc 

hộ sinh sống 

tại xã 

ĐBKK, thôn 

ĐBKK.

- Doanh 

nghiệp, 

HTX tham 

gia vào 

chuỗi giá trị 

có từ 70% 

tổng số lao 

động trở lên 

là người dân 

tộc thiểu số.

Trung Tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện;

Phụ lục

Chủ Đầu tư
Đối tượng 

tham gia

(Ban hành Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

DANH MỤC ĐỊNH HƯỚNG DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

TT Tên dự án Mục tiêu
Nội dung chính của dự 

án
Địa bàn thực hiện

Thời gian 

thực hiện



Chủ Đầu tư
Đối tượng 

tham gia
TT Tên dự án Mục tiêu

Nội dung chính của dự 

án
Địa bàn thực hiện

Thời gian 

thực hiện
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: Cây Vú sữa Hoàng

Kim, Vú sữa Lò Rèn

Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất cây ăn quả; Đẩy

mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; Hỗ trợ

trồng, chăm sóc các loại cây ăn quả phù hợp với

điểu kiện tự nhiên và định hướng phát triển cây ăn

quả của tỉnh, thiết lập các vùng sản xuất đạt tiêu

chuẩn, chất lượng, đảm bảo truy xuất được nguồn

gốc. Hình thành các cơ sở sơ chế, chế biến đảm bảo

theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn lưu hành, gắn với

tiêu thụ sản phẩm

1, Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ giống, vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật     

4. Hỗ trợ xây dựng, 

đăng ký thương hiệu     

...                 

Các xã: Chiềng Sinh, 

Chiềng Đông, Quài 

Cang, Quài Tở

2023-2025
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: cây Mắc ca

Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với nông 

dân sản xuất Mắc ca thông qua cầu nối hợp tác xã 

và tổ hợp tác để xây dựng vùng trồng Mắc ca tập 

trung, hình thành chuỗi ngành hàng Mắc ca từ trồng 

đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

1, Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ giống, vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật     

4. Hỗ trợ xây dựng, 

đăng ký thương hiệu     

...                 

Các xã: Pú Nhung, Tỏa 

Tình, Quài Nưa, Quài 

Cang, Quài Tở, Mường 

Mùn, Nà Sáy, Pú Xi, 

Mường Khong, Mường 

Thín, Chiềng Đông

2023-2025

6

Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: Rau an toàn sinh học

Sản xuất rau an toàn, tổ chức liên kết sản xuất và 

tiêu thụ rau an toàn nhằm hình thành chuỗi liên kết 

bền vững để cung cấp, đáp ứng yêu cầu an toàn cho 

người tiêu dùng, đồng thời giám sát chất lượng rau 

từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm

1, Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ giống, vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật     

4. Hỗ trợ xây dựng, 

đăng ký thương hiệu     

...                 

Các xã: Quài Cang, 

Quài Tở, Chiềng Sinh, 

Chiềng Đông, Tênh 

Phông

2023-2025
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Dự án hỗ trợ PTSX theo

chuỗi giá trị: Trồng và tiêu

thụ khoai tây

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả theo hướng 

liên kết chuỗi bền vững, giúp hình thành vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung, nâng cao thu nhập cho 

người dân địa phương

1, Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật…   

….        

Các xã: Quài Cang,

Quài Tở, Chiềng Sinh,

Chiềng Đông, Nà Sáy,

Mường Thín

2023-2025

  - Tối thiểu 

50% đối 

tượng tham 

gia liên kết 

là hộ nghèo, 

hộ cận 

nghèo hoặc 

hộ sinh sống 

tại xã 

ĐBKK, thôn 

ĐBKK.

- Doanh 

nghiệp, 

HTX tham 

gia vào 

chuỗi giá trị 

có từ 70% 

tổng số lao 

động trở lên 

là người dân 

tộc thiểu số.

Trung Tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện;



Chủ Đầu tư
Đối tượng 

tham gia
TT Tên dự án Mục tiêu

Nội dung chính của dự 

án
Địa bàn thực hiện

Thời gian 

thực hiện
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: Cây Giang lá to

Phát triển cây trồng mới phù hợp, hiệu quả theo liên 

kết sản xuất, gắn với sơ chế và tiêu thụ sản phẩm 

bền vững, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung nhằm xóa đói, giảm nghèo bền vững cho 

người dân

1, Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật    

4. Hỗ trợ xây dựng, 

đăng ký thương hiệu    

...                 

Các xã: Mùn Chung, 

Nà Tòng, Pú Xi, 

Mường Khong, Phình 

Sáng, Ta Ma, Rạng 

Đông

2023-2025

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết tổ chức sản

xuất, thu hoạch gắn với tiêu

thụ sản phẩm nông nghiệp:

cây xoài, lê

Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất cây xoài, lê; đẩy

mạnh phát triển sản xuất xoài, lê theo chuỗi giá trị;

Thiết lập các vùng sản xuất xoài, lê đạt tiêu chuẩn,

chất lượng, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc, gắn

tiêu thụ với các cơ sở sơ chế, chế biến xoài, lê đảm

bảo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn lưu hành, gắn

với tiêu thụ sản phẩm

1, Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật…   

4. Hỗ trợ xây dựng, 

đăng ký thương hiệu     

...                 

Các xã: Quài Nưa, xã 

Pú Nhung, Xã Rạng 

đông, Quài Cang, Tỏa 

Tình, Tênh Phông

2023-2025

Trung Tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện 
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất theo chuỗi giá trị cây

dược liệu: Hương nhu, ý dĩ,

đu đủ đực, đẳng sâm, nhân

trần, thiên niên kiện, bình

vôi, linh chi, Bách bộ,

xuyên tâm liên, Khôi tía,

xả, gừng, nghệ,…

Phát triển cây dược liệu phù hợp, hiệu quả theo liên

kết; Mở ra phương hướng đa dạng hóa các mặt hàng

nông nghiệp; góp phần giải quyết việc làm , xóa đói

giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân, cung cấp

nguyên liệu để sản xuất thuốc phục vụ chăm sóc sức

khỏe người dân trong nước

1. Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật    

…

Các xã: Tênh Phông,

Rạng Đông, Phình

Sáng, Quài Nưa, Tỏa

Tình, Chiềng Sinh,…

2023-2025

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị gắn với tiêu thụ Chăn

nuôi trâu, bò sinh sản 

Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy

mạnh phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất

trong chăn nuôi trâu, bò, dê thông qua áp dụng khoa

học kỹ thuật vào sản xuất đảm bảo đầu vào chất

lượng và tiêu thụ ổn định cho người dân tham gia,

ổn định sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế

1. Tư vấn xây dựng liên 

kết, khảo sát.                                 

2. Hỗ trợ, giống, vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật    

…

Các xã: Mường Mùn,

Pú Nhung, Rạng Đông,

Tênh Phông, Tỏa Tình,

Ta Ma, Phình Sáng,

Quài Tở, Quài Cang

Quài Nưa, Mường

Thín, Chiềng Đông,

Chiềng Sinh.

2023-2025

Trung Tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện

  - Tối thiểu 

50% đối 

tượng tham 

gia liên kết 

là hộ nghèo, 

hộ cận 

nghèo hoặc 

hộ sinh sống 

tại xã 

ĐBKK, thôn 

ĐBKK.

- Doanh 

nghiệp, 

HTX tham 

gia vào 

chuỗi giá trị 

có từ 70% 

tổng số lao 

động trở lên 

là người dân 

tộc thiểu số.



Chủ Đầu tư
Đối tượng 

tham gia
TT Tên dự án Mục tiêu

Nội dung chính của dự 

án
Địa bàn thực hiện

Thời gian 

thực hiện
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: Chăn nuôi gà sinh sản

Xây dựng mô hình liên kết chuỗi chăn nuôi gà đẻ

siêu trứng an toàn sinh học, tạo ra nguồn trứng sạch

có nguồn gốc rõ ràng gắn với doanh nghiệp bao tiêu

sản phẩm trứng, từ đó giúp chăn nuôi gà bền vững,

đảo an sinh xã hội, giảm nghèo và phát triển kinh tế,

tiến tới làm giàu bền vững.

1. Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ, con giống vật 

tư.                               3. 

Tập huấn kỹ thuật    …

Các Xã: Quài Tở, Quài 

Cang, Quài Nưa, 

Mường Mùn, Pú Nhung

2023-2025

Trung Tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện; 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT huyện
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: Chăn nuôi Vịt sinh sản

Xây dựng, hình thành chuỗi sản xuất khép kín trong

chăn nuôi vịt chuyên trứng để sản xuất vịt giống và

trứng vịt chất lượng, giúp gắn kết trong sản xuất và

tiêu thụ, tăng giá trị cho người chăn nuôi, giúp giảm

nghèo, tạo sinh kết bền vững.

1. Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ, con giống vật 

tư.                               3. 

Tập huấn kỹ thuật    …

Các Xã: Quài Tở, Quài 

Cang, Quài Nưa, 

Mường Mùn 

2023-2025

Trung Tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện; 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT huyện
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: nuôi cá thương phẩm

trong ao

Xây dựng thành công các chuỗi, cơ sở sản xuất 

thủy sản an toàn dịch bệnh để phục vụ tiêu 

dùng, thực hiện các biện pháp, quy trình kỹ 

thuật để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

bệnh thủy sản.

1. Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ, con giống vật 

tư.                               3. 

Tập huấn kỹ thuật    …

Các xã: Mường Mùn, 

Quài tở
2023-2025

Trung Tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện 
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: nuôi cá thương phẩm

trong lồng bè

Áp dụng công nghệ tiên tiến, chuyển giao các 

thành tựu khoa học vào sản xuất, chuyển dần sử 

dụng thức ăn cá tạp tự nhiên sang thức ăn công 

nghiệp trong quá trình nuôi cá. đồng thời, xây 

dựng các mô hình nuôi cá thương phẩm ứng 

dụng công nghệ nuôi mới hiện đại, phù hợp 

điều kiện tự nhiên của vùng nuôi, nhằm tăng 

năng suất, sản lượng, giảm thiểu dịch bệnh và 

bảo vệ môi trường sinh thái                   

1. Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ, giống, vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật    

…

Xã Tênh Phông, Xã 

Mường Mùn
2023-2025

Trung Tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện 

  - Tối thiểu 

50% đối 

tượng tham 

gia liên kết 

là hộ nghèo, 

hộ cận 

nghèo hoặc 

hộ sinh sống 

tại xã 

ĐBKK, thôn 

ĐBKK.

- Doanh 

nghiệp, 

HTX tham 

gia vào 

chuỗi giá trị 

có từ 70% 

tổng số lao 

động trở lên 

là người dân 

tộc thiểu số.



Chủ Đầu tư
Đối tượng 

tham gia
TT Tên dự án Mục tiêu

Nội dung chính của dự 

án
Địa bàn thực hiện

Thời gian 

thực hiện

16

Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: nuôi thủy sản trong bể

(cá Hồi vân, cá Tầm)

Tận dụng tốt diện tích mặt nước vốn không 

thích hợp để nuôi các đối tượng thủy sản nước 

ngọt truyền thống, việc phát triển nuôi cá nước 

lạnh ở các vùng cao đã góp phần tạo việc làm, 

phát triển cơ sở hạ tầng, gia tăng thu nhập, cải 

thiện đời sống nhân dân.

1. Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ, giống, vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật    

…

Xã Tênh Phông 2023-2025

Trung Tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện 
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: Chăn nuôi gà thịt

Xây dựng mô hình liên kết chuỗi chăn nuôi gà thịt

an toàn sinh học, tạo ra nguồn thịt sạch có nguồn

gốc rõ ràng gắn với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm

thịt, từ đó giúp chăn nuôi gà bền vững, đảo bảo an

sinh xã hội, giảm nghèo và phát triển kinh tế, tiến

tới làm giàu bền vững.

1. Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ, con giống vật 

tư.                               3. 

Tập huấn kỹ thuật    …

Các Xã: Quài Tở, Quài 

Cang, Quài Nưa, 

Mường Mùn, Pú 

Nhung, Chiềng Sinh, 

Nà Sáy

2023-2025

Trung Tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện
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Dự án hỗ trợ phát triển sản

xuất liên kết theo chuỗi giá

trị: Chăn nuôi Vịt thịt

Xây dựng, hình thành chuỗi sản xuất khép kín trong

chăn nuôi vịt để sản xuất thịt sạch chất lượng, giúp

gắn kết trong sản xuất và tiêu thụ, tăng giá trị cho

người chăn nuôi, giúp giảm nghèo, tạo sinh kế bền

vững.

1. Tư vấn xây dựng liên 

kết.                                 

2. Hỗ trợ, giống, vật tư.            

3. Tập huấn kỹ thuật    

…

Các Xã: Quài Tở, Quài 

Cang, Quài Nưa, 

Mường Mùn, Chiềng 

Sinh, Nà Sáy

2023-2025

Trung Tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện

  - Tối thiểu 

50% đối 

tượng tham 

gia liên kết 

là hộ nghèo, 

hộ cận 

nghèo hoặc 

hộ sinh sống 

tại xã 

ĐBKK, thôn 

ĐBKK.

- Doanh 

nghiệp, 

HTX tham 

gia vào 

chuỗi giá trị 

có từ 70% 

tổng số lao 

động trở lên 

là người dân 

tộc thiểu số.
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